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Trelleborg Group

A world leader in engineered polymer solutions
CONG TY DI BAU TRONG LINH VUC GIAI PHAP CONG NGHE POLYMER

Group profile*

® Focused polymer group Tép doan chuyén polymer
®  Founded in 1905 Sang lap ndm 1905
®  Annual sales: Doanh s ban hang ndm

e khodng 31 ty Krona Thuy pién
about SEK 31 billion Tuwong duong 3.23 ty Euro, 3.6 Ty U

~ € 3.23 billion, $3.6 billion

® Employing about 23,000 people Nhan cong khoang 23,000 ngtai
in 50 countries worldwide tai 50 quoc gia trén toan thé gidi.

*  ~ 120 manufacturing facilities =~ Kh°ang 120 co'sd san xuat.

*Data as at year end 2016
D{ liéu cudi nam 2016
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Doanh số bán hàng năm 
khoảng 31 tỷ Krona Thuỵ Điển
Tương đương 3.23 tỷ Euro, 3.6 Tỷ USD
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Nhân công khoảng 23,000 người
tại 50 quốc gia trên toàn thế giới.
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Trelleborg Group

Five focused business areas
NAM LINH VU'C KINH DOANH CHINH

Trelleborg Group

BA BA BA BA BA

onatroatio incustrial Sealing Solutions
Construction Coated Systems Solutions Wheel Systems g

Sales: €364m Sales: €252m Sales: €518m Sales: €634m Sales: €854m
Employees: 1,949 Employees: 1,248 Employees: 3,956 Employees: 7,365 Employees: 5,814
» - "\\ ‘ ] - 4 " iy - -
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Ship builders, owners and pilots

[T Shipyard DSME

FIRPEIER (RE ) FRAR

Hudong-Zhanghua Shipbuilding (Group) Co., Lid.

‘?’ Volker Stevin

Construction Europe

[SHIPYARD LIMITED|
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Trelleborg Marine Systems

Organizational structure
CO CAU TG CHUC

Marine BU President Marine
Fender Business Technology Business

(Geographical focus) (Product line focus)

Indian Engineering Center Marine Technology

Marine Fenders

Product Manager Technical Director

Docking & Mooring Oll & Gas Transfer Navigation & Piloting
TMS Melbourne TMS UK TMS Denmark

ET)]

&
Pneumatic

Fenders

TRELLEBORG MARINE SYSTEMS
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A truly global & local sales network

MANG LUOI BAN HANG KHU VUC VA TOAN CAU

Presence in all major markets @ Manufacturing / Assembly SAN XUAT / LAP RAP
CO MAT TAI TAT CA CAC THI TRUONG CHINH @ Sales / Engineering BAN HANG / KT THUAT

Supplemented by a broad
agent / distributor network
HANG HOA DUQC CUNG NG BOI MANG LUGI RONG LON CAC DAI LY / NHA PHAN PHOI

TRELLEBORG MARINE SYSTEMS
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Overview of Trelleborg Qingdao
TONG QUAN VE TRELLEBORG THANH DAO

= Part of Trelleborg Marine Systems La mot phan cla hé théng hang hai Trelleborg

= Located in Qingdao city, east coast of China Toa lac tai Thanh ph6 Thanh Bao, dong duyén hai Trung Quéc

= Established in 2009, 28000 m? by rental Thanh lap 2009, 28000m2
= Acquired land & factory building in 2015 Mua lai dat & xay dung nha may ndm 2015, dién tich dat ting
land area increased to 40,883 m? for business  '€1.40.883m2 de phat trién kinh doanh

development

=  Main product lines: Cac dong san pham chinh
= Rubber Fenders, Dém va cao su

L Qingdao

* Docking & mooring equipment Thiét bj neo dau
® Infrastructure: Dredging hoses, Tunnel seals
Co sd ha tan nao vét, vat liéu lam kin dudng ham

EOR
= Sales ~25 MEUR, 200 employees
Doanh s6 ban ~25 triéu EURO, 200 nhan céng.

M P AER ME Tliit ﬁﬁﬁﬁﬁ_
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Là một phần của hệ thống hàng hải Trelleborg
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Tọa lạc tại Thành phố Thanh Đảo, đông duyên hải Trung Quốc
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Mua lại đất & xây dựng nhà máy năm 2015, diện tích đất tăng lên 40.883m2 để phát triển kinh doanh
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Cơ sở hạ tầng: Ống nạo vét, vật liệu làm kín đường hầm
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Doanh số bán ~25 triệu EURO, 200 nhân công.


Factory expansion project

Du an md rong nha may

» Pneumatic fender business growth; for
production and storage space

» For Docking & mooring business and new
product development

» Upgrading the capacity & standard of
Sandblasting, Chemlok painting workshop.
Reach latest standard of environment
regulation

» Project started at early 2017 and completed
at early 2018
- Tang trudng kinh doanh dém va khi nén; JhE
m& rong khong gian san xuat va luu tri - o
- Danh cho mang kinh doanh thiét bi neo dau va phat trié ésem ph n
- Nang cap cong suat & tiéu chuan ctia phan xudng mai manaxue
- Pat tiéu chuan mdi nhat vé quy dinh moi trudng
- Dv 4n b3t dau vao dau ndm 2017 va hoan thanh vao dau ndm 2018. 7777

TRELLEBORG
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- Tăng trưởng kinh doanh đệm va khí nén; 
mở rộng không gian sản xuất và lưu trữ
- Dành cho mảng kinh doanh thiết bị neo đậu và phát triển sản phẩm mới.
- Nâng cấp công suất & tiêu chuẩn của phân xưởng mài mòn, xưởng sơn hóa học.
- Đạt tiêu chuẩn mới nhất về quy định môi trường
- Dự án bắt đầu vào đầu năm 2017 và hoàn thành vào đầu năm 2018.


Product overview — Fenders (1)
TONG QUAN SAN PHAM - DEM VA

SCN Fender

SCK Fender

!l UE/MV Fender

AN/ANP Fender

uoneo|ddy

2018/6/6 TRELLEBORG MARINE SYSTEMS
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Product overview — Fenders (2)
TONG QUAN SAN PHAM - DEM VA

Extrusion Fender

Cylindric/Tug

Fender %
2
&
Composite S
Fender

Pneumatic
Fender

10 2018/6/6 TRELLEBORG MARINE SYSTEMS
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Always using best production process for the product

Lubn ap dung quy trinh san xuat t&t nhat cho sdn pham
Solid fender

Pém va cirng Thiét bi sdn xuat tot nhat, quy trinh va phuong phap
- o san xuat tdt nhat cho san pham.

- Best manufacturing equipment; always
using best production process/method
for the product

15 may ép, 300-3000 tan
- 15 presses, 300 ton to 3000 ton
- 6 extruders 6 may duc
- 8 autoclaves 8 ndihap
- Molds for Khudn duc cho:
SCN 300 - 2500
SCK 400 - 3000
AN/ANP 150 — 1000

MV 300 — 1600
UE 200 — 1600
CA, SAN, SANP

-

AA «:C_/
11 2018/6/6 TRELLEBORG MARINE SYSTEMS TRELLEBORG
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Thiết bị sản xuất tốt nhất, quy trình và phương pháp sản xuất tốt nhất cho sản phẩm.
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8 nồi hấp
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Khuôn đúc cho:


Compound control / inspection

Giam dinh va kiém soat hop chat

Compound is the key to having best quality products
Hop chat |a chia khda dé cé duoc cac san pham chat luvong
Compound test: Kiém tra vat liéu:

- MDR quick check : 100% (Every batch)

- Mooney viscosity Do nhdt Mooney

- Scorch time Thai gian lvu hoa

- Physical properties(Based on our catalogue & client’s requirements)
Tinh chat vat ly (Dua theo catalog va yéu cau khach hang)

- TGA/FTIR

- Raw material quality control Kiém sodt chat luong nguyén liéu thé.

TRELLEBORG

. TRELLEBORG MARINE SYSTEMS
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Kiểm soát chất lượng nguyên liệu thô.


Advanced Equipment

THIET B| BO TRQ

®  Production technology with knowledge transfer from the Sweden, Singapore,
Australia
KT thuat san xuat chuyén giao tir Thuy Dién, Singapore va Uc.

= Best standard manufacturing equipment; always using best production
process/method for the product.

Thiét bi san xuat tiéu chuan tét nhat, ludn chu trong s dung cac phuong phdp va quy trinh san xuat tdt nhét.

o | TS

Loy 2 | 0%
: Y - L i
! Ly
R a
_ — -
3 —

15 presses(from 300 ton to 3000 ton), 6 extruders, 8 autoclaves available

TRELLEBORG MARINE SYSTEMS
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Kĩ thuật sản xuất chuyển giao từ Thụy Điển, Singapore và Úc. 
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Thiết bị sản xuất tiêu chuẩn tốt nhất, luôn chú trọng sử dụng các phương pháp và quy trình sản xuất tốt nhất.


Inspection & Test of fender products

Giam dinh va kiém tra san pham dém va

= Solid Fenders (as per PIANC) Theo tiéu chuan PIANC

* Material test Kiém tra vat liéu
¢ Dimensional inspection Kiém tra kich thudc
e Compression test Kiém tra nén

=  Pneumatic Fenders (as per ISO 17357)

e Material test Kiém tra vat liéu

* Dimensional inspection Kiém tra kich thudc
* Air leakage test Kiém tra ro khi

* Hydrostatic pressure test Kiém tra nén Hydro

Fender’s structure and strength is verified by
substantial bursting test.

Két cau va strc bén cla dém va duoc kiém dinh
bang kiém tra thir cudng d6 vé.

TRELLEBORG MARINE SYSTEMS TRELLEBORG
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Kết cấu và sức bến của đệm va được kiểm định 
bằng kiểm tra thử cường độ vỡ.


Modern Port without a Modern Fender System

Cang hién dai kh6ong thé thiéu mot hé thdng Dém va hién dai.

22-Mar-19

N7
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Cảng hiện đại kh6ong thể thiếu một hệ thống Đệm va hiện đại.


Main Components of a Modern Fender System:

Nhirng cau thanh chinh cla mot hé thong dém va hién dai

” ) ' 1% Rubber fender Pém cao su

Xich va phu kién

Chains and accessories (U-

anchors, brackets & shackles) (bulong neo, khung
dd va cum xich)
Steel panel painted with Kt‘ungA théxp ol
corrosion protection paints bao vé chong an
mon

UHMW PE facing Mdt nhua UHMW
PE

Fender fixing anchors & bolts Neo va bulong co
dinh dém va

16 22-Mar-19
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What does a Fender System do?

Cong viéc cla Dém va la gi?

MTD74701P005 1:Camera 1 31/01/2010 8:18:40 AM GMT+10
i %

W

22-Mar-19
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Super Cone Fenders: DtM VA HINH CON

Always Available to Protect Structures and Hull

Luon Iuon co san nham bao vé két cau va than tau
\ o : i m———

an 1788 e
Y g k. Y

=
|

22-Mar-19
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Cell Fenders: HEM VA HINH TRU

Ready to Protect Vessel Hull and Structure
San sang bao vé két ciu va than tau

Protect the assets

for long time

Bao vé tai san
|au bén.

NI7777

TRELLEBORG
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lâu bền.


How does the Fender Work? Céch dém va thuc hién cong viéc?

= They are made of rubber Pém va ciu thanh tir cao su
= Relatively soft compared to steel Tinh ndng mém hon so vdi thép.

Generates reaction force

Tao luc phan ng

Absorbs Kinetic energy of the

vessel by elastic deformation

Hap thu ddng nang cla tau
bang bién dang dan hoi

N
TRELLEBORG
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Why does a Port Need a Modern Fender System?
TAI SAO CANG LAI CAN MOT HE THONG DEM VA HIEN DAI?

Each fender generation
provides more energy for
the same reaction force.

M&i doi cao su sé tao ra
nhiéu nang lwong hon

Reaction

vdicung 1 luc phan ing.

Deflection

22-Mar-19

N
TRELLEBORG
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Mỗi đời cao su sẽ tạo ra 
nhiều năng lượng hơn 
với cùng 1 lực phản ứng.
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Fender Life Span:

Tudi doi dém va

Nhitng hinh thirc hu hai
3 e IVlodes ot A cla dém va cao su

Cracks Bond Failure Rupture

Ran nut Hong két ndi V& dém

22-Mar-19
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    của đệm va cao su 
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Reasons for Cracks on a Fender:

Ly do gay nit dém va

Mechanical Forces Ageing by Natural Agents

22-Mar-19
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Già hóa bởi yếu tố tự nhiên


25

Cracks Created by Natural Agents:

RAN NUT DO TU NHIEN

Ozone cracks -90° to applied force

= Naturally available elements like Oxygen (O2), Ozone
(O3), Heat, UV attack rubber chains and reduces the
physical properties — called Ageing Process

=  Heat: degrades the rubber chains and also increases
more cross linking between chains

= Ageing rate depends on type of polymer and chemical
composition

= Rate of ageing is faster if recycle rubber/ white fillers
(CaCo3) is present in the formulation

Cac nguyén t6 cd san tu nhién nhu Oxy (02), Ozone (03),
Nhiét, UV tan cdng chudi cao su va lam giam cac tinh chat vat ly
- dwoc goi la Qua trinh [3o hoa

Nhiét: lam suy gidm céc chudi cao su va cling lam tang thém lién két chéo gilta cac chu®
Ty 1& 130 hoa phu thudc vao loai polymer va thanh phan héa hoc

Toc d6 130 hda nhanh hon néu tai ché chat dén cao su / trang (CaCo3) trong cong thirc

-

TRELLEBORG
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Các nguyên tố có sẵn tự nhiên như Oxy (O2), Ozone (O3), 
Nhiệt, UV tấn công chuỗi cao su và làm giảm các tính chất vật lý 
- được gọi là Quá trình lão hóa
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DELL
Typewritten Text

DELL
Typewritten Text

DELL
Typewritten Text

DELL
Typewritten Text


26

Bond Failure:

22-Mar-19

Failure Modes
of A Rubber
Fender

Bond Failure

-

TRELLEBORG
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Rupture of a Fender Body:

v3 THAN DEM VA

Failure Modes
of A Rubber
Fender

| 1 1

= Happen suddenly without obvious surface damage/cracks
X3y ra dot ngdt ma khéng cd thiét hai / vét nirt bé mat ré rang

22-Mar-19
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Xảy ra đột ngột mà không có thiệt hại / vết nứt bề mặt rõ ràng


Factors that Ensure Lifespan:
CAC YEU TO DAM BAO TUOI BOI DEM VA

=  Type of rubber
Loai cao su

= Chemical/ Physical properties (DNA)
Tinh chat hda hoc/ vat ly
= |nitial Fender performance

Hiéu suat dém va ban dau

= Fatigue test in Shear and compression mode

Kiém tra d®& mai & ché dd Bién dang kéo dirt va nén

TRELLEBORG
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Performance Testing: «iém TRA HIEU SUAT
Done in a Hydraulic Press NeEn Ap LuC

Compression test press

m:
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Durability Tests: KiEm TRA DO BEN

Shear & Compression Test Ensures Bonding
Kiém tra do bién dang nén va kéo dut

Compression 50% and Shear 30%.

Néen 50% va kéo dirt 30% troné 25,000 chu kiva 10 %i
= Compression 50% and Shear 30% for 25,000 cycles at 1

per cycle.
= High Temperature (70°C )/ high speed is an option too

Nhiét d6 cao 70 d6 C/ hoac tdc d6 cao.

22-Mar-19

ay/chu ki.
seconds
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Durability Test: kiém tra d6 bén
Compression Test for 50,000 cycles

857

Fender Compression Test

150 l\ ks

Cycles

Kiém tra nén 50,000 chu ki

m—Min Height mm

=——Load KN

= Ensure the Model fender and actual fender have same compound and performance
DAm bado dém va mau va dém va thuc té té cé cung thanh phan va hiéu suat

22-Mar-19
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Benefits Provided by Modern Fender Systems:

Loi ich tir hé thdng dém va hién dai
= Better ROI by minimizing operation costs/ maintenance cost
= |mproves KPI for personals by increasing operational time
= Safe operations, minimise damage to the hull and structure
" Protects environment
" Provide confidence to the pilots
= Uninterrupted port operation

- ROI t6t hon bang viéc giam thiéu chi phi van hanh / chi phi bao tri
- Cai thién KPI cho c& nhan bang cach ting thdi gian hoat dong

- Hoat dong an toan, giam thiéu thiét hai cho than tau va két cau

- Bdo vé moi truong

- Cung cap su tu tin cho cac hoa tiéu
- Hoat dong cang khong bi gian doan TRELLEBORG
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- ROI tốt hơn bằng việc giảm thiểu chi phí vận hành / chi phí bảo trì
- Cải thiện KPI cho cá nhân bằng cách tăng thời gian hoạt động
- Hoạt động an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho thân tàu và kết cấu
- Bảo vệ môi trường
- Cung cấp sự tự tin cho các hoa tiêu
- Hoạt động cảng không bị gián đoạn
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Conclusions:
Tong két:
= Uninterrupted port operation Hoat dong cang khéng bi gian doan

* Fender performance is correct and it lasts long Hiéu suat dém va chinh xac va lau
: . N ., ben

= Right quality modern fenders bung chat lvong dém va hién dai

= Strong and tight specifications Théng s6 kj thuat manh mé va chat ché

" Testing to ensure rubber quality and performance
Kiém tra dé dam bao chit lugng va hiéu suat cao su

N7
22 Mar 19 TRELLEBORG
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